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I. ĐỌC – HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
HẠT GẠO LÀNG TA
	(1) Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…

(2) Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
	(3) Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông…

(4) Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất…
	(5) Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta…

(Trích “Tập thơ Góc sân và khoảng trời”, 1968 – Trần Đăng Khoa)

 


Ghi lại chữ cái chứa đáp án đúng
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát.					B. Bốn chữ.	
C. Năm chữ. 			          D. Tự do.
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ “Hạt gạo làng ta” là gì?
A. Miêu tả.		B. Biểu cảm.	C. Tự sự		D. Thuyết minh.
Câu 3: Cụm từ nào sau đây được lặp lại trong bài thơ?
A. Hạt gạo làng ta.					B. Có bão tháng bảy.
C. Ngọt bùi đắng cay.				D. Hạt vàng làng ta.
Câu 4: Biện pháp tu từ được sử dụng ở từ in đậm trong câu thơ sau là gì?
“Em vui em hát
Hạt vàng làng ta”
A. Điệp ngữ		B. Nhân hóa		C. So sánh		D. Ẩn dụ
Câu 5: Trong khổ thơ thứ hai, tác giả cảm nhận về hạt gạo làng ta như thế nào?
A. Hạt gạo là thành quả của quá trình lao động vất vả, nhọc nhằn.
B. Hạt gạo là biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương, đất nước. 
C. Hạt gạo là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, tương trợ trong kháng chiến.
D. Hạt gạo là sự kết tinh của lòng dũng cảm, lòng yêu nước. 
Câu 6: Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ sau là gì?
“Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ”

A. Làm hình ảnh thiên nhiên trở nên nổi bật, sinh động hơn. 
B. Làm nổi bật sự khắc nghiệt của thời tiết. 
C. Làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên.
D. Làm nổi bật sự phong phú, đa dạng của các loài vật.  
Câu 7: Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ “tiền tuyến” trong khổ thơ thứ năm?
A. Tuyến trước, nơi trực tiếp chiến đấu với địch.
B. Tuyến sau, có nhiệm vụ chi viện cho tuyến đầu. 
C. Tuyến tiếp xúc giữa hai lực lượng đối lập
D. Phần đường riêng dành cho xe cộ đi lại.
Câu 8: Dòng nào sau đây nêu đúng chủ đề của bài thơ?
A. Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước từ đó bộc lộ niềm tự hào của tác giả 
B. Ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến chống Mỹ
C. Ca ngợi tình yêu làng quê mở ra là tình yêu đất nước. 
D. Ca ngợi giá trị của hạt gạo để từ đó trân trọng công sức lao động của con người.  
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9: Viết một đoạn văn từ 3-5 câu nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ cuối trong bài thơ “Hạt gạo làng ta”.
Câu 10: Em rút ra được bài học gì sau khi đọc bài thơ “Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa?
II. VIẾT (4,0 ĐIỂM)
       Em đã được học và đọc nhiều câu chuyện lịch sử, hãy viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em yêu thích.

------------------------- Hết -------------------------
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	(1) Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.

(2) Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.

	(3) Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.

(4) Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua...
	(5) Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
                                                                            (Mẹ vắng nhà ngày bão, 
Đặng Hiển- Thivien.net)



Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	A. Tự do.
	B. Năm chữ.
	C. Lục bát.
	D. Bốn chữ.


Câu 2. Trong khổ thơ đầu của bài thơ, tác giả đã dùng cách gieo vần nào? 
	A. Vần chân.
	B. Vần lưng.
	C. Vần hỗn hợp.
	D. Vần đầu.


Câu 3. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
	A. Tự sự.
	B. Biểu cảm.
	C. Miêu tả.
	D. Nghị luận.


Câu 4. Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ nào dưới đây?
	A. Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi.
	C. Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.

	B. Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại.
	D. Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ thỏ con.


Câu 5. Nghĩa của từ “thao thức” trong câu thơ “Nằm ấm mà thao thức” là gì?
A. Lơ mơ, nghĩ ngợi, không ngủ được.
B. Mệt mỏi, lo âu, sợ hãi, không ngủ được.
C. Háo hức, mong đợi, không ngủ được.
D. Trằn trọc, trăn trở, không ngủ được.
Câu 6. Thông điệp của bài thơ là gì?
A. Trách nhiệm nặng nề của mỗi người trong gia đình. 
B. Trân trọng tình cảm của những người thân trong gia đình.
C. Phải siêng năng, chăm chỉ giúp đỡ gia đình làm việc nhà.
D. Cần bảo vệ, yêu thương, chăm sóc các loài động vật.
Câu 7. Tâm trạng người mẹ trong khổ thơ thứ ba được thể hiện như thế nào?
	A. Vui vẻ, háo hức.
B. Mệt mỏi, thất vọng.

	C. Lo lắng, bồn chồn.
D. Hồi hộp, vội vã.


Câu 8. Nội dung nào sau đây nói đúng nhất chủ đề của bài thơ?
A. Vai trò của người mẹ và tình cảm gia đình. 
B. Tình cảm nhớ thương của con dành cho mẹ. 
C. Ca ngợi đức hạnh người phụ nữ Việt Nam. 
D. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.
Thực hiện các yêu cầu sau. 
Câu 9. Nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ cuối của bài bằng một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu. 
Câu 10. Em rút ra được bài học gì sau khi đọc bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của nhà thơ Đặng Hiển? 
II. VIẾT (4,0 điểm)
       Em đã được học và đọc nhiều câu chuyện lịch sử, hãy viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em yêu thích.

------------------------- Hết -------------------------

